BÀI 15 - 16: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI
I/ Tính chất vật lý của kim loại
· Tính dẻo
· Tính dẫn điện
· Tính dẫn nhiệt
· Ánh kim

II/ Tính chất hóa học của kim loại
1/ Phản ứng của kim loại với phi kim
a/ Với khí oxygen: 
kim loại (trừ Ag, Pt, Au…) + O2  oxide
VD: 3Fe + 2O2  Fe3O4

b/ Với phi kim khác (Cl2, S): 
kim loại + phi kim khác (Cl2, S…)   muối
VD: 2Na + Cl2  2NaCl
             vàng lục    trắng
        Fe + S  FeS

2/ Phản ứng của kim loại với dung dịch acid
kim loại (trừ Cu, Ag, Au…) + dd acid  muối + khí H2 
VD: Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2

3/ Phản ứng của kim loại với dung dịch muối
kim loại (trừ Na, K, Ca..) + dd muối  kim loại mới + muối mới
a/ Phản ứng của copper với dung dịch silver nitrate
VD: Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag      
Cu hoạt động hóa học mạnh hơn Ag
b/ Phản ứng của zinc với dung dịch copper (II) sulfate
VD: Zn + CuSO4  ZnSO4 + Cu      
Zn hoạt động hóa học mạnh hơn Cu
· Kim loại hoạt động hóa học mạnh hơn đẩy kim loại hoạt động hóa học yếu hơn ra khỏi dung dịch muối.

DẶN DÒ
· Học bài
· Làm bài tập 2  5 trang 51 SGK

BÀI TẬP: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI

Bài 1. Hãy viết các phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau đây:
a) .......... + HCl → MgCl2 + H2
b) ......... + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag
c) ......... + ............ → ZnO
d) ........ + Cl2 → CuCl2
e) ....... + S → K2S

Bài 2. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây:
a) Zn + H2SO4
b) Mg + AgNO3
c) K + S
d) Ca + Cl2

Bài 3: Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học khi:
a) Đốt dây iron trong khí chlorine
b) Cho một đinh iron vào ống nghiệm đựng dung dịch copper (II) chloride
c) Cho một viên zinc vào dung dịch copper (II) sulfate
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